
PHỤ LỤC 

NỘI DUNG ÔN TẬP TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2024 

(Kèm theo Thông báo số 104/TB-HĐTDVC ngày 09/10/2024 của Hội đồng 

tuyển dụng viên chức) 
___________________ 

 

I. Cấp Mầm non: Chương trình lớp mẫu giáo 3-4 tuổi (3 tuổi); 4-5 tuổi (4 

tuổi); 5-6 tuổi (5 tuổi). 

Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện soạn và tổ chức hoạt động giáo 

dục đối với các độ tuổi mẫu giáo 3-4 tuổi (3 tuổi); 4-5 tuổi (4 tuổi); 5-6 tuổi (5 tuổi) 

trong phạm vi tài liệu hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non 

(Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Đồng chủ biên: TS. Lê Thu Hương – TS. Trần 

Thị Ngọc Châm – PGS.TS. Lê Thị Ánh Tuyết) gồm các lĩnh vực phát triển ngôn ngữ, 

lĩnh vực phát triển thẩm mĩ (trừ giáo dục phát triển thể chất, giáo dục phát triển tình 

cảm và kỹ năng xã hội; giáo dục phát triển nhận thức).   

II. Cấp Tiểu học: Chương trình lớp 4 

1. Đối với thí sinh dự thi vị trí việc làm giáo viên tiểu học - Nhóm chuyên 

ngành đào tạo Giáo dục tiểu học 

Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện soạn và tổ chức hoạt động dạy 

học trong phạm vi môn Toán, Tiếng Việt của sách giáo khoa lớp 4, trong đó: Toán 

lớp 4 (Bộ kết nối tri thức với cuộc sống; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Tổng 

chủ biên: Hà Huy Khoái, Chủ biên: Lê Anh Vinh). Tiếng Việt lớp 4 (Bộ sách kết 

nối tri thức với cuộc sống; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Chủ biên: Bùi Mạnh 

Hùng, Trần Thị Hiền Lương). Cụ thể: 

1.1. Môn Tiếng Việt:  

Tiếng Việt 4 tập 1 gồm các bài 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 21, 23, 27 (trừ phần viết). 

Các bài 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 28 (trừ các phần viết, nói và nghe, đọc mở 

rộng). 

Tiếng Việt 4 tập 2 gồm các bài 1, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 (trừ phần viết). 

Các bài 4, 6, 10, 14, 16, 18, 26 (Trừ các phần viết, nói và nghe, đọc mở rộng). 

1.2. Môn Toán:  

Toán 4 tập 1 gồm các bài 8, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31. 

Toán 4 tập 2 gồm các bài 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 

58, 60, 61, 63, 64, 65. 

2. Đối với thí sinh dự thi vị trí việc làm giáo viên tiểu học - Nhóm chuyên 

ngành đào tạo Tin học 

Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện soạn và tổ chức hoạt động dạy 

học trong phạm vi môn Tin học của SGK tin học lớp 4 chương trình giáo dục phổ 

thông 2018 bộ sách Rô-bốt thông minh (Nhà xuất bản Đại học Vinh; Tổng chủ biên: 

Lê Khắc Thành). Gồm các chương sau:  
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Chương 1. Máy tính của em (trừ bài: Bài 3: Gõ hàng phím số).  

Chương 2: Mạng máy tính và internet.  

Chương 3: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin (trừ Bài 9: Thực 

hành tìm kiếm thông tin trên internet, Bài 11: Thực hành thao tác với tệp, thư mục). 

Chương 4: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số. 

Chương 5: Ứng dụng tin học (trừ bài: 17: Thực hành soạn thảo văn bản, Bài 

22: Thực hành tạo bài trình chiếu, Bài 23A: Sử dụng công cụ đa phương tiện để tìm 

hiểu lịch sử, văn hóa, Bài 23B: Sử dụng phần mềm luyện tập gõ bàn phím). 

Chương 6: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính (trừ Bài 31: Tạo 

chương trình cho nhiều nhân vật). 

3. Đối với thí sinh dự thi vị trí việc làm giáo viên tiểu học - Nhóm chuyên 

ngành đào tạo Sư phạm Tiếng Anh 

   Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện soạn và tổ chức hoạt động dạy 

học trong phạm vi Sách Giáo khoa Tiếng Anh lớp 4 (Sách I Learn Smart World, 

Chương trình GDPT 2018; Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh; 

Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên: Võ Đại Phúc). Gồm 6 Units, cụ thể: Unit 1: Animals; 

Unit 2: What I can do; Unit 3: Weather; Unit 4: Activities; Unit 7: My family; Unit 

8: My friends and I. 

III. Cấp THCS: Chương trình lớp 8 

1. Đối với thí sinh dự thi vị trí việc làm giáo viên trung học cơ sở - Nhóm 

chuyên ngành đào tạo Sư phạm Ngữ Văn hoặc Sư phạm Văn Sử hoặc Sư phạm 

Văn Địa hoặc Sư phạm Văn GDCD. 

 Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện soạn và tổ chức hoạt động dạy 

học trong phạm vi phần ĐỌC và phần VIẾT môn Ngữ văn lớp 8 (Sách Kết nối tri 

thức với cuộc sống; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Tổng Chủ biên: Bùi Ngọc 

Hùng), Cụ thể: Bài 1: Câu chuyện của lịch sử; Bài 2: Vẻ đẹp cổ điển; Bài 3: Lời 

sông núi; Bài 4: Tiếng cười trào phúng trong thơ; Bài 5: Những câu chuyện hài; Bài 

6: Chân dung cuộc sống; Bài 7: Tin yêu và ước vọng; Bài 8: Nhà văn và trang viết; 

Bài 9: Hôm nay và ngày mai; Bài 10: Sách – người bạn đồng hành. 

2. Đối với thí sinh dự thi vị trí việc làm giáo viên trung học cơ sở - Nhóm 

chuyên ngành đào tạo Tin học 

Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện soạn và tổ chức hoạt động dạy 

học trong phạm vi môn Tin học của SGK tin học lớp 8 chương trình giáo dục phổ 

thông 2018 (Kết nối tri thức với cuộc sống – Tác Giả: Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 

biên), Hà Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị 

Mai, Nguyễn Thị Hoài Nam – Của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam). Gồm các chủ 

đề sau:  

Chủ đề 1. Máy tính và cộng đồng: Bài 1. Lược sử công cụ tính toán. 

Chủ đề 2. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin: Bài 2. Thông tin 

trong môi trường số. 
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Chủ đề 3. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số: Bài 4. Đạo đức 

và văn hoá trong sử dụng công nghệ kĩ thuật số. 

Chủ đề 4. Ứng dụng tin học: Bài 5. Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực 

tế; Bài 6. Sắp xếp và lọc dữ liệu. 

3. Đối với thí sinh dự thi vị trí việc làm giáo viên trung học cơ sở - Nhóm 

chuyên ngành đào tạo Sư phạm Khoa học tự nhiên (phân môn Hoá học và phân 

môn Sinh học) 

 3.1. Phân môn Hoá học 

 Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện soạn và tổ chức hoạt động dạy 

học trong phạm vi môn Khoa học tự nhiên 8 (phân môn Hóa học, sách Kết nối tri 

thức với cuộc sống; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Tổng Chủ biên: Vũ Văn 

Hùng; Đồng chủ biên: Mai Văn Hưng, Lê Kim Long, Vũ Trọng Rỹ; Nguyễn Văn 

Biên, Nguyễn Hữu Chung, Nguyễn Thu Hà, Lê Trọng Huyền, Nguyễn Thế Hưng, 

Nguyễn Xuân Thành, Bùi Gia Thịnh, Nguyễn Thị Thuần, Mai Thị Tình, Vũ Thị 

Minh Tuyến, Nguyễn Văn Vịnh). Gồm 2 chương, cụ thể: 

 Chương I: Phản ứng hóa học gồm các bài sau: Bài 2: Phản ứng hóa học; Bài 3: 

Mol và tỉ khối chất khí; Bài 4: Dung dịch và nồng độ; Bài 5: Định luật bảo toàn khối 

lượng và phương trình hóa học; Bài 6: Tính theo phương trình hóa học.  

 Chương II: Một số hợp chất thông dụng gồm các bài sau: Bài 8: Acid; Bài 9: 

Base. Thang pH. 

3.2. Phân môn Sinh học 

 Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện soạn và tổ chức hoạt động dạy 

học trong phạm vi môn Khoa học tự nhiên 8 (phân môn Sinh học, sách Kết nối tri 

thức với cuộc sống; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Tổng Chủ biên: Vũ Văn 

Hùng; Đồng chủ biên: Mai Văn Hưng, Lê Kim Long, Vũ Trọng Rỹ;  Nguyễn Văn 

Biên, Nguyễn Hữu Chung, Nguyễn Thu Hà, Lê Trọng Huyền, Nguyễn Thế Hưng, 

Nguyễn Xuân Thành, Bùi Gia Thịnh, Nguyễn Thị Thuần, Mai Thị Tình, Vũ Thị 

Minh Tuyến, Nguyễn Văn Vịnh). Gồm 2 chương, cụ thể: 

 Chương VII: Sinh học cơ thể người gồm các bài sau: Bài 30: Khái quát về cơ 

thể người; Bài 31: Hệ vận động ở người; Bài 32: Dinh dưỡng và tiêu hóa ở người; 

Bài 33: Máu và hệ tuần hoàn của cơ thể người; Bài 35: Hệ bài tiết ở người; Bài 38: 

Hệ nội tiết ở người; Bài 39: Da và điều hòa thân nhiệt ở người  

 Chương VIII: Sinh vật và môi trường gồm các bài sau: Bài 41: Môi trường và 

các nhân tố sinh thái; Bài 42: Quần thể sinh vật; Bài 43: Quần xã sinh vật; Bài 44: 

Hệ sinh thái.  

4. Đối với thí sinh dự thi vị trí việc làm giáo viên trung học cơ sở - Nhóm 

chuyên ngành đào tạo Sư phạm Tiếng Anh 

Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện soạn và tổ chức hoạt động dạy 

học trong phạm vi Sách Giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 (Sách I Learn Smart World, 

Chương trình GDPT 2018; Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh; 
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Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên: Võ Đại Phúc). Gồm 6 Units, cụ thể: Unit 1: Free 

time; Unit 2: Life in the country; Unit 3: Protecting the environment; Unit 4: 

Disaster; Unit 7: Teens; Unit 8: Traditions of Ethnic Groups in Vietnam. 

5. Đối với thí sinh dự thi vị trí việc làm kế toán viên 

1. Luật số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội về Luật ngân sách 

nhà nước. Bao gồm Điều 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18 Chương I; Điều 30, 31, 

32, 33, 34 Chương II; Điều 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48 Chương IV; Điều  54, 56, 61, 

62 Chương V; Điều 63, 64, 65, 66, Chương VI.   

2. Luật số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội về Luật Kế toán. 

Bao gồm: Điều 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, Chương I; Điều 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 46, 47, 48 Chương II; Điều 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 Chương III. 

3. Luật số 15/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội về Quản lý, sử dụng 

tài sản công. Bao gồm Điều 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Chương I; Điều 41, 42, 43, 

44, 45, 46, 48 Chương III. 

IV. Nội dung ôn tập thi vào Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục 

thường xuyên (Đối với thí sinh dự thi vị trí việc làm Giáo viên giáo dục nghề 

nghiệp lý thuyết hạng III) 

1. Luật Giáo dục nghề nghiệp (Luật số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014 của 

Quốc hội): (Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 

10, Điều 11, Điều 13, Điều 17, Điều 22, Điều 39, Điều 40, Điều 41, Điều 42, Điều 

43, Điều 44, Điều 45, Điều 59, Điều 60, Điều 61, Điều 62, Điều 71, Điều 72, Điều 

73). 

2. Luật Chăn nuôi (Luật số 32/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc hội): 

(Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 8, Điều 12, Điều 52, Điều 53, Điều 54, Điều 

55, Điều 56, Điều 59, Điều 60, Điều 80. 

3. Luật Thú y (Luật số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội): (Điều 

1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 6, Điều 9, Điều 14, Điều 15, Điều 19, Điều 20, Điều 

24, Điều 25, Điều 26, Điều 27, Điều 28, Điều 29, Điều 30, Điều 31. 

4. Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của luật thú y: (Điều 4, Điều 5). 

5. Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn: Thông tư quy định phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn: 

(Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11). 

- Phụ lục 1. Danh mục bệnh động vật trên cạn phải công bố dịch; Danh mục 

bệnh truyền lây giữa động vật và người; Danh mục bệnh động vật cấm giết mổ, chữa 

bệnh. 

- Phụ lục 7. Các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở động vật phải phòng bệnh 

bắt buộc bằng vắc xin và giám sát bệnh định kỳ. 

- Phụ lục 10. Hướng dẫn phòng, chống bệnh Lở mồm long móng. 
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- Phụ lục 15. Hướng dẫn phòng, chống bệnh dại động vật. 

- Phụ lục 21: Hướng dẫn phòng, chống bệnh tụ huyết trùng gia súc, gia cầm. 

6. Thông tư số 24/2019/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2019 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-

BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về 

phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn. 

7. Thông tư số 09/2021/TT-BNNPTNT ngày 12/8/2021 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-

BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về 

phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn. 

V. Nội dung ôn tập thi vào Trung tâm phát triển quỹ đất (Đối với thí sinh dự 

thi vị trí việc làm Địa chính viên hạng III) 

1. Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024; Luật Đất đai số 

43/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật kinh doanh bất động 

sản số 29/2023/QH15 và Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15) (Các Điều 

20; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 66; 67; 78; 79; 87; 91; 92; 95; 96; 97; 98; 99; 102; 

103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 131; 132; 133; 158; 159; 160; 161; 162). 

2. Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính 

phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

(Điều 2; 3; 4; 5; 8; 9; 19; 20; 21; 22; 23; 24) 

3. Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (Điều 14; 25; 26; 27; 28) 
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